TUẦN 18: Chủ đề nhánh 3: Nhóm bò sát
Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ 05/01 - 09/01/2026)

Thứ hai ngày 05 tháng 01 năm 2026
I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Trò chuyện về:  Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông

- Trò chuyện với trẻ về các các con vật thuộc nhóm bò sát gần gũi với trẻ: Con thằn lằn, ba ba, tắc kè,...
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về  chủ đề động vật.

- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: Hít vào thở ra

+ Tay vai: Đưa tay ra phía trước, ra sau.

+ Bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 
+ Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
+ Bật: Bật chụm tách chân

Tập kết hợp với bài hát “Hai con thằn lăn con”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Đề tài: Tìm hiểu một số con vật thuộc nhóm bò sát
1. Mục đích - Yêu cầu.

1.1. Kiến thức:

- Trẻ gọi đúng tên 3 con vật: Rùa, cá sấu, rắn.

- Trẻ biết các đặc điểm nổi bật, dễ quan sát:

+ Rùa: Có mai cứng trên lưng, đi chậm.

+ Cá sấu: Da sần sùi, có vảy, răng sắc, sống dưới nước và trên cạn.

+ Rắn: Không có chân, di chuyển bằng cách trườn (bò).

- Trẻ nhận biết điểm chung của nhóm bò sát: Đều di chuyển bằng cách bò sát, trườn dưới mặt đất, đẻ trứng.
1.2. Kỹ năng:
- Phát triển kỹ năng quan sát và so sánh đơn giản: tìm ra điểm khác nhau (có chân/không chân; có mai/không mai) và điểm giống nhau (đều bò/trườn).

- Rèn luyện khả năng phân loại động vật theo cách di chuyển (Bò/Trườn và Bay/Chạy).

- Phát triển ngôn ngữ miêu tả trực quan.

1.3. Thái độ: 

- Trẻ thể hiện sự yêu thích và hứng thú với thế giới động vật.

- Biết phòng tránh các con vật nguy hiểm (Rắn, Cá sấu) bằng cách không lại gần và không chạm vào chúng.

2. Chuẩn bị

2.1. Đồ dùng của cô:

- Hình ảnh rùa, cá sấu, rắn, rõ nét và có màu sắc sinh động.

- Bài hát về động vật: Chú rùa con.

- Mô hình Rùa và Rắn, Cá Sấu bằng nhựa để trẻ sờ và cảm nhận.
- Thẻ hình ảnh Rùa, Cá sấu, Rắn (Bò sát) và Thỏ, Chim, Gà (Không phải Bò sát).

2.2. Đồ dùng của Trẻ:

- Chỗ ngồi hình chữ U để dễ quan sát.

3. Hướng dẫn.

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:

- Hôm nay, chúng mình sẽ đi du lịch vào rừng xanh để làm quen với một nhóm bạn đặc biệt, nhóm bạn này thích bò và trườn sát mặt đất và đẻ trứng đấy! Chúng mình sẵn sàng chưa?
- Cô cùng trẻ hát bài hát “Chú rùa con” đi vào rừng xanh.
2. Nội dung

* HĐ1: Quan sát và đàm thoại.
* Quan sát con Rùa
- Chúng mình vừa hát về con gì ?
- Cô chiếu Slide hình ảnh con Rùa 
- Rùa sống ở đâu?

- Các con quan sát xem con rùa có đặc điểm gì? Rùa có gì đặc biệt trên lưng? (Mai Rùa). 
- Cái mai này cứng hay mềm? Nó dùng để làm gì? (Cứng, để bảo vệ Rùa).
- Rùa có mấy chân? Rùa đi nhanh hay chậm?
- Khi Rùa sợ hãi, nó làm gì? (Rụt đầu, rụt chân vào trong mai).
-  Cô làm mẫu động tác Rùa rụt cổ. Trẻ bắt chước động tác Rùa rụt cổ.
- Theo các con Rùa đẻ trứng hay đẻ con? (Cô cho trẻ xem video rừa để trứng)

=> Rùa là con vật thuộc nhóm bò sát. Có mai rùa giống như một ngôi nhà bảo vệ. Rùa đẻ trứng. Rùa đi chậm, bò sát mặt đất mỗi khi di chuyển.
* Quan sát con cá sấu
- Cô cho trẻ xem video con cá sấu.
- Đây là con gì?

- Ai có nhận xét về con cá sấu?

=> Cá sấu gồm 3 phần đầu, thân và đuôi. Phần đầu cso miệng, mắt. Phần thân có 4 cái chân và da, vảy. Phần đuôi chiếm gần một nửa chiều dài cơ thể. Đuôi là bộ phận quan trọng nhất giúp Cá sấu bơi nhanh trong nước và cũng là vũ khí lợi hại để tấn công hoặc tự vệ.
- Da cá sấu các con đoán xem nó trơn nhẵn hay sần sùi? (Sần sùi/có vảy). 
=> Da này giúp nó chống đỡ rất tốt đấy.
- Cái miệng cá sấu thật dài. Khi mở ra có gì bên trong? (Răng). 

- Răng nó như thế nào? (Răng nhọn/sắc)
- Cá sấu sống ở đâu? (Sông, hồ).
=> Giáo dục: Cá sấu rất khỏe và nguy hiểm. Tuyệt đối không được lại gần Cá sấu khi đi thăm quan vườn bách thú hay đi chơi ở những nơi vùng có nước nguy hiểm nhé.
* Quan sát con Rắn
- Các con nhìn xem dây là hình ảnh con gì?

- Rắn có đặc điểm gì?

=> Đúng rồi! Rắn có cơ thể rất dài, giống như một sợi dây thừng lớn vậy. Và các con đếm xem, Rắn có cái chân nào không?
- Vì không có chân, nên bạn Rắn di chuyển bằng cách nào nhỉ? (Trườn, bò)
- Rắn thích sống ở đâu?
=> Bạn ấy thích ở trong rừng rậm, trong các bụi cây, hoặc chui vào hang đất để ngủ.
- Rắn ăn gì nhỉ? (Rắn thích ăn chuột, ăn ếch và các con vật nhỏ khác đấy)
=> Các con ơi, bạn Rắn có những chiếc răng nhỏ và có một số bạn rắn rất nguy hiểm vì có nọc độc làm mình bị đau đấy. Vậy khi đi chơi ở công viên, hoặc về quê thấy rắn, chúng ta phải làm gì? Đúng rồi! Chúng ta phải tránh xa Rắn. Không được lại gần xem, không được dùng tay chạm vào bạn ấy, và phải chạy thật nhanh về kêu cứu ông bà, bố mẹ hoặc cô giáo nhé! Chúng ta chỉ xem rắn qua tivi, qua sách vở, hoặc chơi với rắn đồ chơi thôi nhé!
* HĐ2: So sánh, phân biệt

* Con con cá sấu, con rắn
 + Giống nhau: Về đặc điểm, đều là con vật thuộc nhóm bò sát, đẻ trứng. Sống được cả dưới nước và trên cạn
+ Khác nhau: 

 - Con cá sấu: To hơn, di chuyển bằng cách bồ sát mặt đất, bơi dưới nước
 - Con rắn: Nhỏ bé, nhanh nhẹn, di chuyển bằng cách trườn trên mặt đất, cây, dưới nước.
* Khái quát, mở rộng

- Chúng mình vừa được làm quen với những con nào?

- Ngoài ra các con còn biết các con vật nào cũng thuộc nhóm bò sát?

- GD trẻ trong rừng có rất nhiều loài động vật thuộc nhóm bò sát, có loài rất hiền lành nhưng có loài rất hung dữ nhưng chúng là những động vật quý hiếm hiện đang được bảo vệ, không ai được phép săn bắn, bắt các loài động vật...vì thế chúng ta cần bảo vệ các loài động vật để chúng có cuộc sống bình yên nhé.

- Cô cho trẻ xem tranh một số con vật sống trong rừng khác như tắc kè, baba, thạch sùng …
* HĐ3: Củng cố luyện tập.

- TC1: Tìm theo hiệu lệnh của cô

- Lần 1: Cô nói tên động vật trẻ giơ lô tô

- Lần 2: Cô nói đặc điểm trẻ giơ thẻ hình
- TC2: Tìm nhà cho các con vật 

- Lần 1: Con vật hiền lành và con vật hung giữ trong nhóm bò sát
- Lần 2: Tìm các con vật theo nhóm bò sát - thú
3. Kết thúc: 
- Cô nhận xét tiết học và cho trẻ thu dọn đồ.
- Hát “See You Later, Alligator” và ra ngoài
	- Rồi ạ
- Trẻ hát cùng cô.

- Trẻ quan sát trả lời câu hỏi của cô.

- Trẻ quan sát và trả lời.

- Trẻ trả lời.

 - Trẻ lắng nghe.

- Trẻ quan sát và trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ quan sát và trả lời.

-Trẻ trả lời

- Nghe cô nói.

- Trẻ quan sát và trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ so sánh điểm giống và khác nhau của 2 con vật.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Quan sát.

- Trẻ hứng thú tham gia chơi.

- Trẻ lắng nghe và thu dọn đồ
- Hát đi ra ngoài cùng cô.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ:  Tạo hình mặt sư tử từ lá cây
1. Mục đích - Yêu cầu.

- Trẻ biết tạo hình mặt con sư tử từ bìa cát tông và lá cây.

- Trẻ nhận biết đặc điểm nổi bật của sư tử: khuôn mặt to, bờm xung quanh.

- Rèn kỹ năng dán lá, sắp xếp bố cục xung quanh khuôn mặt.

- Phát triển sự khéo léo của bàn tay.

- Rèn kỹ năng làm theo hướng dẫn của cô.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động tạo hình ngoài trời.

- Biết giữ gìn môi trường, sử dụng lá cây nhẹ nhàng.

- Hình thành ý thức yêu thiên nhiên.

2. Chuẩn bị:
- Bìa cát tông đã vẽ sẵn mặt con sư tử 

- Lá cây khô hoặc lá tươi đã được rửa sạch, lau khô.
- Băng dính  2 mặt .

- Khăn lau tay.

- Sản phẩm mẫu mặt con sư tử.

- Địa điểm ngoài trời sạch sẽ, an toàn.
3. Hướng dẫn:

- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ
- Cô cho trẻ quan sát mẫu, trò chuyện về mẫu, giới thiệu hoạt động: Hôm nay cô và các con sẽ tạo hình mặt con sư tử từ bìa cát tông và lá cây.
- Hướng dẫn trẻ thực hiện 

+ Bước 1: Cô phát bìa cát tông đã vẽ mặt sư tử cho trẻ.

+ Bước 2: Trẻ chọn lá cây mình thích.

+ Bước 3: Bôi hồ mặt sau của lá.

+ Bước 4: Dán lá xung quanh khuôn mặt sư tử để làm bờm
(dán lần lượt, dán sát nhau).

+ Bước 5: Miết nhẹ cho lá dính chặt. Hoàn thành sản phẩm.

- Trẻ thực hiện

+ Trẻ làm theo hướng dẫn của cô.

+ Cô quan sát, giúp đỡ trẻ còn lúng túng, khuyến khích trẻ sáng tạo cách dán lá.

- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm.

+ Nhận xét, khen ngợi sự cố gắng của trẻ.

+ Nhắc trẻ thu dọn đồ dùng, rửa tay sạch.
2.  TCVĐ: Thả hổ về rừng
- Cô nói cách chơi, luật chơi 

- Cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Cô động viên và khuyến khích.

3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
Tô tượng
1. Mục đích

- Trẻ biết tên hoạt động: tô tượng. Trẻ biết chọn màu sắc theo ý thích cá nhân, không gò bó. Trẻ biết một số nguyên tắc đơn giản khi tô:Tô nhẹ tay, tô từ trong ra ngoài. Giữ tượng sạch, không làm đổ màu

- Rèn kỹ năng: Cầm cọ/bút màu đúng cách, chấm màu, tô đều bề mặt tượng

Phối hợp tay – mắt khi tô. Phát triển khả năng quan sát, sáng tạo và cảm nhận màu sắc.
- Trẻ hứng thú, tự tin thể hiện ý tưởng. Biết giữ gìn đồ dùng, ngồi đúng tư thế.

Biết chờ đến lượt, không tranh giành màu với bạn.

2. Chuẩn bị: 

- Các tượng thạch cao đa dạng (con vật, nhân vật hoạt hình, đồ vật quen thuộc…).

- Màu nước/màu acrylic an toàn cho trẻ.

- Cọ vẽ nhiều cỡ, khay đựng màu.Cốc nước rửa cọ, khăn lau. Áo choàng hoặc yếm vẽ.

- Nhạc nhẹ tạo không khí.
- Hình  ảnh một số tượng đã tô màu
3. Hướng dẫn:

- Cô cho trẻ quan sát các tượng và hỏi: Các con thấy những tượng này có đẹp không? Con thích tô tượng nào?
Cô giới thiệu: Hôm nay các con sẽ được tô tượng theo ý thích của mình, chọn màu mà con yêu thích nhé!”

Cô cho trẻ xem hình ảnh một tượng đã tô màu.
Đàm thoại:Tượng này được tô màu gì? Nếu là con, con sẽ tô màu gì cho tượng?
➡️ Cô nhấn mạnh: Mỗi bạn có thể tô màu khác nhau, không cần giống bạn hay giống cô.”

- Cô hướng dẫn  kết hợp làm mẫu:
+ Bước 1: Chuẩn bị tô: Các con mặc yếm vẽ, ngồi ngay ngắn.”
“Cầm cọ bằng tay phải (hoặc tay thuận).”

+ Bước 2: Lấy màu: Con chấm nhẹ cọ vào màu, không chấm nhiều.
Muốn đổi màu, con rửa cọ trong cốc nước và lau khô.
+ Bước 3: Tô tượng: Con tô từ từ, nhẹ tay. Tô từng bộ phận của tượng, không vội vàng. Con thích màu gì thì chọn màu đó.
+ Bước 4: Giữ gìn vệ sinh: Không đưa cọ vào miệng. Không làm đổ màu ra bàn.
- Trẻ thực hiện 

+ Trẻ tự do tô tượng theo ý thích.

+ Cô quan sát, động viên:

➡️ Cô hỗ trợ trẻ còn lúng túng, không can thiệp vào lựa chọn màu của trẻ.
- Nhận xét – Trưng bày sản phẩm 
+ Cô cho trẻ đặt tượng lên bàn trưng bày.

Mời vài trẻ giới thiệu:Con tô tượng gì? Con thích nhất màu nào?
Cô nhận xét: Khen trẻ cố gắng, sáng tạo

- Thu dọn đồ dùng, Chuyển hoạt động nhẹ: nghe nhạc, vận động thư giãn.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1.  Làm quen với cờ vua: Ôn nước đi của quân xe
1.1. Mục đích- yêu cầu
- Trẻ nhận biết tên gọi và nước đi của quân xe

+ Xe chỉ đi thẳng hàng hoặc thẳng cột, không bao giờ đi chéo. Xe có thể đi 1 ô, 2ô,  đi hết cả hàng hoặc cột. Xe có thể ăn quân ở trên cùng hàng ngang hoặc hàng dọc khi đứng trên đường đi của mình.

1.2. Chuẩn bị

 -  Bộ cờ vua, bàn cờ lớn trên sàn nhà
1.3. Hướng dẫn.

- Cô giới thiệu quân  Xe.  Hỏi trẻ cách di chuyển của quân xe.

- Cô hướng dẫn trể cách đi của quân Xe: Xe thường đứng ở 2 góc ngoài của bàn cờ.

+ Xe chỉ đi thẳng hàng hoặc thẳng cột, không bao giờ đi chéo. Xe có thể đi 1 ô, 2ô,  đi hết cả hàng hoặc cột.

+ Xe có thể ăn quân ở trên cùng hàng ngang hoặc hàng dọc khi đứng trên đường đi của mình.

- Cho trẻ nhắc lại cách đi của quân xe.

- Cô cho trẻ thực hành theo nhóm về nước đi của quân Xe.

- Nhận xét tuyên dương.
2. Chơi theo ý thích
3. Vệ sinh – trả trẻ
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh

- Tổ chức trả trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

***********************************
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- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Trò chuyện về:  Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông

- Trò chuyện với trẻ về các các con vật thuộc nhóm bò sát gần gũi với trẻ: Con thằn lằn, ba ba, tắc kè,...
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về  chủ đề động vật.

- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: Hít vào thở ra

+ Tay vai: Đưa tay ra phía trước, ra sau.

+ Bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 
+ Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
+ Bật: Bật chụm tách chân

Tập kết hợp với bài hát “Hai con thằn lăn con”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:

LINH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Đề tài: VĐCB: Bật sâu 30-35 cm
      TCVĐ: Cá sấu lên bờ
1. Mục đích yêu cầu.

1.1. Kiến thức:
- Trẻ gọi tên được vận động và hiểu được cách thực hiện: Bật chụm chân và tiếp đất bằng nửa bàn chân rồi khuỵu gối.

- Trẻ biết tên và một số đặc điểm di chuyển cơ bản của nhóm Bò sát (rắn trườn, rùa bò chậm)
1.2. Kĩ năng:

- Trẻ thực hiện được động tác bật sâu từ độ cao 30-35 cm một cách dứt khoát, giữ được thăng bằng và tiếp đất an toàn (chú ý khuỵu gối).

- Thực hiện tốt các động tác khởi động và BTPTC. Phát triển cơ bắp tay, chân và khả năng định hướng.

- Rèn kỹ năng xếp hàng, đi theo hiệu lệnh.

1.3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, biết phối hợp cùng bạn trong trò chơi.

- Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ các loài bò sát có ích.

2. Chuẩn bị.
2.1. Chuẩn bị của cô.

- Bục bật: Cao 30-35 cm 

- Dụng cụ BTPTC: Vòng thể dục 

- Âm nhạc: "Chú Rùa Con", “Hai con thằn lăn con”; See You Later Alligator
- Mô hình hoặc hình ảnh Thằn lằn (đại diện cho loài bò sát có khả năng nhảy từ cao xuống).

- Vạch mốc để phân chia khu vực "sông" và "bờ" cho TCVĐ.

2.1. Chuẩn bị của trẻ.
- Trang phục gọn gàng thoải mái.

II. Hướng dẫn.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Gợi hứng thú

- Chào mừng các bạn nhỏ đến với khu rừng Bò Sát! Hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau trở thành những người bạn Bò sát tinh nghịch nhé!
- Các bạn hãy xếp thành hai hàng dọc thật nhanh và ngay ngắn nào!
- Bây giờ, chúng ta cùng làm những người bạn Bò sát di chuyển nhé! Các con đi theo vòng tròn với cô!
2. Nội dung

* HĐ 1: Khởi động

   + Cô và trẻ cùng khởi động trên nền nhạc của bài hát “Chú rùa con”. Đi vòng tròn trên sân kết hợp đi các kiểu chân: Đi thường, đi nhanh, đi chậm, đi cúi ng​ừơi, đi bằng gót chân, mũi bàn chân, chạy chậm. Chạy nhanh. Sau đó chuyển đội hình thành 4 hàng ngang tập bài phát triển chung.

* HĐ2: Trọng động.

+ BTPTC: 
- Cô và trẻ cùng tập bài tập phát triển chung.   
    ĐT tay: 2 tay dang ngang gập vào vai (4l x 4n)

    ĐT bụng: 2 tay dơ cao cúi gập ngư​​ời. (4l x 4n)

    ĐT chân: Đứng = 1 chân co gối chân kia duỗi thẳng chân và về vị trí cũ. (4l x 4n)

    ĐT bật: Chụm chân 2 tay chống hông bật tiến về phía trước. (6l x 4n)
+ VĐCB: Bật sâu 30-35cm

- Chuyển từ 4 hàng ngang sang đội hình 2 hàng dọc. Cô giới thiệu vận động cơ bản “Bật sâu 30-35 cm”

- Các con có thấy bạn Thằn lằn/Tắc kè không? (Chỉ vào mô hình/hình ảnh). Bạn ấy rất giỏi leo trèo. Đôi khi bạn ấy cần nhảy vọt xuống từ trên cao để bắt con mồi hoặc trốn kẻ thù. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách nhảy giống bạn Thằn lằn từ bục cao xuống đất, gọi là 'Bật sâu'. Nhiệm vụ của các con là Bật sâu 30-35 cm thật an toàn!
- Cô làm mẫu:

+ Lần 1: Cô không giải thích

+ Lần 2: Kết hợp lời giải thích: 
Tư thế chuẩn bị: Cô đứng thẳng, chụm hai chân sát mép bục, mắt nhìn thẳng. Cô khuỵu gối nhẹ đưa tay ra trước lấy đà, rồi bật mạnh người về phía trước và xuống đất. Tiếp đất an toàn bằng nửa bàn chân trước (mũi bàn chân), sau đó cả bản chân và khuỵu gối (hạ thấp người xuống) như lò xo để cơ thể không bị đau. Sau đó cô di chuyển về cuối hàng và vỗ tay thật to.

- Ai nhắc lại cho cô khi chạm đất phải làm gì để an toàn nào? (Chờ trẻ trả lời: Khuỵu gối). 
- Cô vừa thực hiện bài tập gì?

- Bây giờ cô mời 2 bạn thực hiện bài tập này nhé!

- Con vừa thực hiện bài tập khó hay là dễ?

+ Trẻ thực hiện: 

- Cho trẻ lần l​​​ượt 2 trẻ lên thực hiện 1 lần. Cô chú ý sửa sai cho trẻ. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Lần 2: Cho 2 tổ thi đua nhau thực hiện, 
- Cô chia lớp thành 2 đội Tắc Kè và Thằn Lằn. Tổ chức thi đua xem đội nào về nhà nhanh nhất.
- Cô củng cố lại bài tập.

- Cô nhận xét tuyên dư​​​ơng trẻ

* TCVĐ: Cá sấu lên bờ
- Cô giới thiệu trò chơi “Cá sấu lên bờ”.

- Cách chơi: Chọn 1 đến 2 trẻ có sức khỏe tốt hoặc phản ứng nhanh làm Cá Sấu đứng ở dưới sông. Các trẻ còn lại là những con vật (hoặc người) đi dạo chơi, tất cả đứng ở trên bờ. Các con vật đi lại tự do xung quanh Sông. Thấy có hiệu lệnh "Cá Sấu Lên Bờ!" Lúc này, Cá Sấu phải nhanh chóng chạy lên bờ để bắt người chơi. Tất cả người chơi phải nhanh chóng chạy xuống Sông để tránh Cá Sấu.
- Luật chơi: Cá Sấu chỉ được phép di chuyển và bắt người chơi khi có hiệu lệnh, Ai bị bắt sẽ làm sá sấu cho lượt chơi tiếp theo.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần. 

- Cô quan sát, động viên và thay vai Cá sấu cho các trẻ khác.
* HĐ 3: Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng, chậm rãi xung quanh phòng tập theo tiếng nhạc êm dịu “See You Later Alligator”
3. Kết thúc: 
- Cô nhận xét, tuyên dương chung cả lớp
	- Vâng ạ
- Trẻ làm theo yêu cầu của cô
- Trẻ đi chạy theo cô.

- Tập cùng cô

- Trẻ tập

 Trẻ lắng nghe.

Trẻ quan sát.
Trẻ quan sát.
Trẻ chú ý lắng nghe

 Trẻ quan sát.

Trẻ trả lời
Trẻ trả lời
Cả lớp lên tập

Trẻ  tập

- Trẻ lắng nghe và chơi

Trẻ chơi trò chơi

 Đi nhẹ nhàng 2-3 vòng rồi ra ngoài.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.

1. HĐCMĐ: Quan sát  chiếc xe máy
1.1.  Yêu cầu
- Trẻ biết một số đặc điểm bên ngoài của xe: màu đen, có bánh xe, yên xe, tay lái, đèn...

- Trẻ biết công dụng của xe máy: dùng để chở người, đi lại.

- Rèn kỹ năng quan sát, trả lời câu hỏi ngắn.

- Bước đầu hình thành kỹ năng an toàn giao thông.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- Biết ngồi xe an toàn, nghe lời người lớn.

2. Chuẩn bị:

- 1 chiếc xe máy 
- Một mũ bảo hiểm để minh họa. 
- Đồ chơi
3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức  khỏe trẻ
- Cô gới thiệu nội dung buổi hoạt động: Quan sát xe máy

+ Quan sát đặc điểm của xe: Xe có màu gì? Xe máy có những bộ phận gì? Xe có mấy bánh? Đây là bộ phận gì?  (chỉ vào yên xe, tay lái, đèn..)Xe máy dùng để làm gì? Là phương tiện giao thông đường gì? Ngồi xe máy như thế nào để đảm bảo an toàn?
- Cô khái quát: Xe Vision màu đen, có 2 bánh, có yên ngồi, tay lái và đèn. Xe máy dùng để chở người, giúp chúng ta đi lại nhanh hơn. Là phương tiện giao thông đường bộ.
- Giáo dục cách ngồi xe an toàn: Ngồi ngay ngắn, hai chân đặt gọn.. Bám chắc vào người lớn hoặc tay cầm phía sau. Đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe. Không đùa nghịch, không thò tay chân ra ngoài.

2. TCVĐ:  Ô tô và chim sẻ
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

1. Góc xây dựng : Xây công viên sở thú/trang trại
2. Góc  phân vai : Bán hàng, nấu ăn

3. Góc  nghệ thuật: Vẽ, nặn, xé, cắt,dán, tô màu, lắp ghép, hát múa, đọc thơ…Hoàn thành  bài trong vở tạo hình về  chủ đề động vật. 

4. Góc  thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi cát, nước, làm thí nghiệm..,

IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Học tiếng anh qua phần mềm FutureLang: Unit 15: Animals (Động vật)
1.1. Mục tiêu 

- Trẻ hiểu được 1 số từ vựng về con vật: Chicken, bird, parrot, butterfly, ant, bee
- Hiểu được 1 số cấu trúc câu: "What animals is this? - It is ….", 
- Rèn kỹ năng nghe và phát âm tiếng anh cho trẻ

- Tích cực, vui vẻ tham gia hoạt động
1.2. Chuẩn bị:

- Máy tính, loa,

- Thẻ hình, từ các con vật bằng tiếng anh

- Nhạc bài hát theo chủ đề. 

1.3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức

- Cô đi quanh lớp, tươi cười, sử dụng ngôn ngữ cơ thể: "Hello, everyone! How are you today? I'm great!" 

-  Mở nhạc bài hát khởi động quen thuộc. Cô làm mẫu các động tác đơn giản: Clap your hands! Stamp your feet!

2. Nội dung:

* HĐ 1: Làm quen từ mới 

- Cô mở phần mềm tiếng anh cho trẻ lắng nghe và quan sát

-  Cô đưa giỏ đồ chơi ra: "Look! What is in my basket? Let's see!" 

- Cô đưa thẻ từ Dog lên cao: "Listen! Chicken! Say Chicken!" (Lặp lại 3 lần). 

- Cô cho trẻ đọc phát âm theo các cấp độ: Slowly... Fast... Loudly! (Đọc chậm, nhanh, lớn tiếng). 

- Cô chỉ vào củ cà rốt và nói "Dog" (Trẻ làm theo).

- Tương tự với các từ vựng mới: bird (Con chim), parrot (con vẹt), butterfly (con bướm), ant (con kiến), bee (con ong)

* HĐ 2:  Trò chơi:

Trò chơi 1: "Magic Touch" (Chạm nhanh): 

–  Cô hô to: "Touch Chicken", yêu cầu trẻ phải chạm vào con chó trong lớp

– Cô đi nhanh kiểm tra, khen ngợi ("Good job! It is Chicken!"). 

- Tương tự cô làm với các con vật khác, hình ảnh có con vật khác
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

 Trò chơi 2: "What is missing?" (Cái gì biến mất)

- Cô đặt 4 thẻ hình ảnh màu sắc lên bảng và hỏi trẻ "Close your eyes!" 

- Cô nhanh chóng giấu 1 thẻ. "Open your eyes! What is missing?" (Nếu trẻ trả lời đúng: "Yes! It's …..!").

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.

3. Kết thúc:

- Cô cho cả lớp lắng nghe lại các tự vựng trên phần mềm và kết thúc giờ học.
	- Hello teacher

- Trẻ vận động cùng cô

- Trẻ quan sát và phát âm từ cùng cô

- Trẻ phát âm theo yeu cầu của cô

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ phát âm


2. Chơi  theo ý thích
- Cô giới đồ chơi
- Cô cho trẻ theo ý thích
- Nhận xét, cho trẻ thu dọn đồ chơi
3. Vệ sinh – trả trẻ
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh

- Tổ chức trả trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
*******************************
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- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Trò chuyện về:  Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông

- Trò chuyện với trẻ về các các con vật thuộc nhóm bò sát gần gũi với trẻ: Con thằn lằn, ba ba, tắc kè,...
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về  chủ đề động vật.

- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: Hít vào thở ra

+ Tay vai: Đưa tay ra phía trước, ra sau.

+ Bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 
+ Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
+ Bật: Bật chụm tách chân

Tập kết hợp với bài hát “Hai con thằn lăn con”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
Đề tài: Hoạt động  giáo dục steam  Tạo hình các con vật
1. Mục đích yêu cầu.

1.1. Kiến thức:

- Trẻ biết được đặc điểm của cá: có đầu, đuôi, vây, con rùa: Đầu, mai rùa, chân, đuôi, con chim có đẩu, mỏ,  cánh, chân...Trẻ biết được tên một số nguyên liệu cần sử dụng để tạo thành  con cá, con rùa, con chim.(S).

- Trẻ kể tên các nguyên vật liệu, dụng cụ (  Bèo tây, hạt đỗ, nắp chai, đất nặn, khăn giấy, dây nịt, kéo, băng dính, bút, giấy màu….) để làm con cá, con rùa, con chim.(T).  
- Trẻ nêu được ý tưởng thiết kế làm con cá, con rùa, con chim. (E).
- Trẻ biết biết tạo ra được con cá, con rùa, con chim với các nguyên vật liệu có tính thẩm mỹ (A).
- Trẻ nhận biết được biểu tượng về hình dạng tròn, to nhỏ, dài ngắn, của các vật liệu làm nên con cá, con rùa, con chim.(M)
1.2. Kĩ năng:

- Trẻ quan sát, tìm tòi, khám phá, đặt câu hỏi liên quan đến tạo hình các con vật (S)
- Trẻ lựa chọn và sử dụng được các nguyên vật liệu phù hợp để tạo hình (T)
- Trẻ phác thảo được ý tưởng, trình bày được các bước tạo hình con vật (E)
- Trẻ tạo được sản phẩm có màu sắc hài hòa, sáng tạo, nói được cảm nhận về sản phẩm của mình và của bạn (A)
- Trẻ có kỹ năng sắp xếp vị trí các bộ phận, kích thước to – nhỏ phù hợp (M)
1.3. Thái độ

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động

- Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao

- Trẻ vui vẻ, hợp tác, chia sẻ nguyên vật liệu với bạn

-  Biết lấy – cất đồ dùng đúng nơi quy định, tiết kiệm nguyên vật liệu

- Trẻ yêu thích các con vật và có ý thức bảo vệ môi trường, tái sử dụng vật liệu
2. Chuẩn bị.
2.1. Chuẩn bị của cô.

- Nhạc bài hát chủ đề động vật

- Tranh ảnh các con vật: cá, rùa, chim

- Mẫu sản phẩm: cá từ bèo tây, rùa từ đất nặn – nắp chai, chim gấp khăn giấy

- Bảng trưng bày sản phẩm
2.1. Chuẩn bị của trẻ.

- Mỗi nhóm có bản phác họa ý tưởng

- Bàn cho trẻ thực hành

- Nguyên vật liệu: Bèo tây đã rửa sạch, đất nặn nhiều màu, nắp chai nhựa, khăn giấy. Kéo, hồ dán, khăn lau tay, hạt đậu, khay đựng vật liệu.

3. Hướng dẫn.
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	* Hoạt động 1: Xác định vấn đề
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ
Ba người bạn nhỏ
Bạn cá bơi trong nước,
Vẫy đuôi, quẫy vây vui.
Bạn rùa mang mai cứng,
Bò chậm chậm bạn ơi.
Bạn chim bay trên trời,
Vỗ cánh hót líu lo.
- Bài thơ nói về con vật nào? Có đặc điểm gì?
- Giới thiệu: Hôm nay các con sẽ cùng cô tham gia hoạt động STEAM: “Tạo hình các con vật: con rùa, con cá, con chim”
- Thống nhất tiêu chí: Hình dáng rõ, cân đối, màu sắc hài hòa
* Hoạt động 2: Tưởng tượng
- Giới thiệu các nguyên vật liệu cô đã chuẩn bị

Gợi hỏi: “Để tạo hình các con vậtcon rùa, con cá, con chim”, chúng mình cần những nguyên vật liệu nào? Làm như thế nào”

- Cô chốt lại các nguyên vật liệu

* Hoạt động 3: Lập kế hoạch

 - Cho trẻ có chung ý tưởng về cùng 1 nhóm thảo luận, vẽ bản thiết kế và lựa chọn nguyên vật liệu

- Phân nhóm:

Nhóm 1: Tạo hình con cá từ bèo tây
Nhóm 2: Nhóm 2: Tạo hình con rùa từ đất nặn và nắp chai
Nhóm 3: Tạo hình con chim gấp từ khăn giấy
- Cô quan sát, gợi mở: Bước đầu tiên con sẽ làm gì?
Sau đó con làm gì tiếp?
- Cho trẻ lựa chọn nguyên vật liệu về nhóm

* Hoạt động 4: Chế tạo
- Cho trẻ vận động chuyển tiếp theo nhạc
 - Giao nhiệm vụ: Thời gian thử thách là 1 bản nhạc
- Cho trẻ thực hiện tạo hình theo bản thiết kế

- Cô quan sát, hỗ trợ, khuyến khích sáng tạo
* Hoạt động 5: Chia sẻ – Cải tiến sản phẩm
- Cho các nhóm trưng bày sản phẩm

- Mời từng nhóm giới thiệu sản phẩm

- Nhận xét theo tiêu chí đã thống nhất

Gợi hỏi:

“Con thích sản phẩm nào nhất?”

“Nếu làm lại con sẽ thay đổi điều gì?”

Kết thúc: Hôm nay chúng mình cảm thấy thế nào? 
- Chúng mình đã trải qua những hoạt động nào? 
- Chúng mình thích hoạt động nào nhất? 
- Buổi sau chúng mình muốn tham gia hoạt động nào?
	- Trẻ đọc.
- Bạn rùa, bạn chim, bạn cá.
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ về nhóm
- Trẻ thảo luận

- Trẻ phác họa ý tưởng

- Trẻ chọn nguyên vật liệu
- Trẻ trả lời

- Trẻ về nhóm
- Trẻ vận động
- Trẻ thực hiện tạo hình
- Trẻ hoàn thành sản phẩm
- Trẻ trưng bày
- Trẻ thuyết trình
- Trẻ nhận xét
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI:

1. HĐCMĐ:  Thí nghiệm pha màu
1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết pha hai màu cơ bản để tạo ra màu mới.
- Trẻ nhận biết kết quả pha màu:

+ Xanh + đỏ → màu tím
+ Đỏ + vàng → màu cam
+ Trắng + đỏ → màu hồng
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh màu sắc.
- Phát triển kỹ năng làm theo hướng dẫn, sử dụng thìa múc màu.

- Bước đầu hình thành tư duy thí nghiệm – khám phá.

- Trẻ hứng thú, tò mò với hoạt động khoa học.

- Biết giữ gìn đồ dùng, không làm đổ màu.

2. Chuẩn bị
- Màu nước: đỏ, vàng, xanh, trắng.

- Khay nhựa hoặc cốc, đĩa nhựa trong.

- Thìa sữa chua (làm đơn vị đo).

- Khăn lau tay.

-  Địa điểm ngoài trời sạch sẽ, an toàn.

3. Hướng dẫn:
- Cô kiểm tra sức khỏe
- Cô giới thiệu các mầu: phân nhóm cho trẻ về pha màu, sau đó nêu kết quả. 

+ Nhóm 1: Màu xanh + màu đỏ
1 thìa màu xanh+ 1 thìa màu đỏ, khuấy đều. Kết quả: màu tím
+  Nhóm  2: Màu đỏ + màu vàng
1 thìa màu đỏ+ 1 thìa màu vàng , khuấy đều. Kết quả: màu cam
+ Nhóm 3: Màu trắng+ màu đỏ
2 thìa màu trắng+ 1 thìa màu đỏ, khuấy đều. Kết quả: màu hồng nhạt
 Cô nói thêm: Nếu cho nhiều màu đỏ hơn thì màu hồng sẽ đậm hơn.
- Cho trẻ thực hiện: Cô bao quát

- Cho trẻ nêu kết quả:

+ Xanh + đỏ → màu tím
+ Đỏ + vàng → màu cam
+ Trắng + đỏ → màu hồng
- Cô giải thích: Khi hai màu trộn vào nhau, các màu hòa quyện lại và tạo ra màu mới. Màu nhiều hơn sẽ làm màu mới đậm hơn, màu ít hơn thì màu sẽ nhạt hơn.
- Cô nhận xét,  tuyên dương.
2. TCVĐ: Cáo và thỏ
3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC:

1. Góc xây dựng : Xây công viên sở thú/trang trại
2. Góc  phân vai : Bán hàng, nấu ăn

3. Góc  nghệ thuật: Vẽ, nặn, xé, cắt,dán, tô màu, lắp ghép, hát múa, đọc thơ…Hoàn thành  bài trong vở tạo hình về  chủ đề động vật. 

4. Góc  thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi cát, nước, làm thí nghiệm..,

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. HTLTTGĐ ĐHCM: Thơ tặng các cháu nhi đồng 

1.1. Mục đích- yêu cầu

- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả Bác Hồ Chí Minh.

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: Bác Hồ yêu thương, dặn dò các cháu nhi đồng chăm ngoan, học giỏi.

- Trẻ đọc thơ rõ lời, đúng nhịp điệu.

- Trẻ biết đọc theo cô, đọc cùng bạn.

- Trẻ hứng thú khi đọc thơ.

-  Giáo dục trẻ kính yêu Bác Hồ, chăm ngoan, vâng lời người lớn.

1.2. Chuẩn bị: 

- Tranh ảnh Bác Hồ với thiếu nhi.

- Nội dung bài thơ viết trên bảng hoặc tranh chữ to.

-  Không gian yên tĩnh, trẻ ngồi ngay ngắn.

1.3. Hướng dẫn.
-  Gây hứng thú: Hát bài hát em mơ gặp Bác Hồ,  dẫn dắt cô dạy các con đọc bài thơ Bác Hồ tặng cho các bạn nhỏ nhé!”
-  Cô đọc thơ 

+ Cô đọc thơ lần 1: giọng nhẹ nhàng, tình cảm.

+ Cô đọc lần 2: kết hợp chỉ tranh, hỏi trẻ nội dung đơn giản: “Bác Hồ dặn các cháu điều gì?”
- Dạy trẻ đọc thơ: Cho trẻ đọc theo lớp, nhóm, cá nhân 

- Giáo dục: Các con nhớ làm theo lời Bác dạy: chăm ngoan, lễ phép
2. Chơi theo ý thích
- Cho trẻ chơi tự chọn.

- Bao quát nhận xét.
3. Vệ sinh – trả trẻ
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh

- Tổ chức trả trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
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- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Trò chuyện về:  Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông

- Trò chuyện với trẻ về các các con vật thuộc nhóm bò sát gần gũi với trẻ: Con thằn lằn, ba ba, tắc kè,...
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về  chủ đề động vật.

- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: Hít vào thở ra

+ Tay vai: Đưa tay ra phía trước, ra sau.

+ Bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 
+ Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
+ Bật: Bật chụm tách chân

Tập kết hợp với bài hát “Hai con thằn lăn con”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:
LINH VỰC PHÁT TRIỂN NGON NGỮ

                   Đề tài: Làm quen với chữ cái b
1. Mục đích - Yêu cầu:

1.1. Kiến thức:

- Trẻ nhận biết và phát âm chữ cái b.

- Biết một số động vật nuôi trong gia đình.

1.2. Kĩ năng:

- Biết chơi các trò chơi để nhận biết chữ cái b.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.

- Rèn luyện khả năng tập trung, chú ý của trẻ

1.3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.

2. Chuẩn bị

2.1. Chuẩn bị của cô:

- Mô hình trang trại có các khu nuôi các con vật trong gia đình.

- Thẻ chữ b

- Mũ con chim bồ câu có chữ cái b, i...

- Quả trứng sắc màu có gắn các chữ cái b.

- Muôi để chuyển trứng, quả trứng sốp.

- Bao thóc, bao ngô, có gắn chữ cái b, i,...
- Rổ kiểm tra kết quả.

- Nhạc: Chim mẹ chim con, Nông trại vui vẻ
2.2. Chuẩn bị của trẻ:

- Thẻ chữ b

- Mũ con chim bồ câu có chữ cái b, i...

- Quả trứng sắc màu có gắn các chữ cái b.

- Muôi để chuyển trứng, quả trứng sốp.

- Bao thóc, bao ngô, có gắn chữ cái b, i, ...
- Sách bé làm quen với chữ cái.
3. Hướng dẫn.

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức: 
- Chào các con! Hôm nay cô thấy chúng mình rất là ngoan cô sẽ thưởng cho chúng mình một chuyến thăm quan trang trại của bác nông dân nào!
+ Đã đến trang trại rồi chúng mình cùng quan sát và nhận xét xem trang trại như thế nào?

 (Trang trại có nhiều khu nuôi các con vật như gà, vịt, con chim bồ câu....)       

+ Những con vật nuôi đó là thuộc nhóm động vật nào mà các con đã được học

2. Nội Dung

* HĐ1: Làm quen chữ cái b.

- Chúng mình cùng hướng mắt lên trên màn hình xem cô vừa chụp được con vật gì?
- Trong hình ảnh con chim bồ câu có có 1 chữ cái mà ngày hôm nay cô muốn giới thiệu cho chúng mình đấy. 

- Cô giới thiệu chữ cái b và phát âm mẫu cho trẻ nghe. 

- Trên tay cô cũng có thẻ chữ b giống chữ cái b trên màn hình.

- Cô cho trẻ phát âm
- Cho trẻ phát âm dưới nhiều hình thức (Tổ, nhóm, cá nhân)
- Cô giới thiệu cấu tạo chữ b: Chữ b gồm một nét sổ và nét một cong kín sát vào phía dưới bên trái của nét sổ.
- Cô cho trẻ nói lại cấu tạo chữ b

* HĐ2. Trò chơi

* Trò chơi 1: Chọn mũ có chữ cái b.

- Các chú chim bồ câu trông rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Chúng mình có muốn làm các chú chim bồ câu?

+ Các con hãy chọn cho mình một chiếc mũ chú chim bồ câu có mang chữ cái b.

+ Cô kiểm tra và cho trẻ phát âm chữ cái b có trên mũ chim bồ câu.

* Trò chơi 2: Chuyển trứng.
- Để những quả trứng chim bồ câu này nở thành các chú chim bồ câu con thì các bác nông dân phải làm gì?
- Cô cháu mình cùng giúp các bác nông dân trong trang trại chuyển những quả trứng có chữ cái b vào khay để đưa vào lo ấp nhé.

- Cách chơi: Trẻ chuyển trứng vào khay bằng cách đặt trứng vào muôi và dùng tay khéo léo di truyển trứng vào trong khay.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Kiểm tra và nhận xét kết quả.
- Những quả trứng này nhờ bàn tay của các con chúng sẽ nhanh chóng nở ra thành những chú chim bồ câu con đáng yêu đấy. Các bác nông dân xin gửi lời cảm ơn đến các con.

* Trò chơi 3: Bé đi chợ

- Cho trẻ đi chợ mua bao thóc, bao ngô, có chữ b.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Kiểm tra nhận xét kết quả.

+ Nhận xét, tuyên dương trẻ.

3. Kết thúc:

     Hôm nay chúng mình vừa thăm quan trang trại rất vui vẻ rồi. Chúng mình cùng tạm biệt nông trại vui vẻ và chở về lớp học của chúng mình nào.
	- Trẻ cùng cô đi vào mô hình trang trại

- Trẻ biểu lộ cảm nhận

 - 2 - 3 trẻ nhận xét 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Con chim bồ câu
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát âm

-Trẻ lắng nghe

- Trẻ nói lại cấu tạo chữ b

- Có ạ

- Trẻ lên tìm mũ chữ cái b cầm trên tay về hàng đứng.

-Trẻ phát âm 

- Phải cho trứng vào lò ấp ạ

- Vâng ạ

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ thực hiện.

-Trẻ hưởng ứng.

- Trẻ đi chợ

- Trẻ thực hiện

- Hát và ra ngoài




III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ:  Quan sát cây hồng xiêm
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ nhận biết được các đặc điểm của cây hồng xiêm biết được tác dụng của cây 

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Trẻ biết chơi trò chơi.

- Giáo dục trẻ biết yêu quí và bảo vệ cây 
1.2. Chuẩn bị

- Địa điểm quan sát: Cây hồng xiêm

- Đồ dùng đồ chơi: Vòng, bóng, lá cây, hột hạt, loa, máy tính,….

- Trang phục phù hợp với hoạt động

- Loa, nhạc các bài hát trong chủ đề

1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Vận động: Khúc hát dạo chơi

- Hướng dẫn trẻ đến vị trí quan sát

- Đây là cây gì?

- Cho trẻ phát âm và đàm thoại. 

- Ai có nhận xét gì về cây hồng xiêm?

- Cây có đặc điểm gì?

- Thân, cành, lá cây như thế nào?

- Trồng cây hồng xiêm có tác dụng như thế nào?

- Cây sống được là nhờ đâu?

- Để bảo vệ cây các con phải làm gì?

* Giáo dục: Trồng cây có rất nhiều tác dụng, vì thể các con phải chăm sóc cây không bất lá bẻ cành

2. TCVĐ: Kéo co
- Cô giưới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do: Chơi với đồ chơi
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

1. Góc xây dựng : Xây công viên sở thú/trang trại
2. Góc  phân vai : Bán hàng, nấu ăn

3. Góc  nghệ thuật: Vẽ, nặn, xé, cắt,dán, tô màu, lắp ghép, hát múa, đọc thơ…Hoàn thành  bài trong vở tạo hình về  chủ đề động vật. 

4. Góc  thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi cát, nước, làm thí nghiệm..,

IV. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Dạy trẻ kỹ năng  bé tự mặc áo khoác
1.1. Mục đích - yêu cầu

- Trẻ nhớ và nói được các bước mặc áo khoác.

- Trẻ biết mặc áo khoác giúp giữ ấm, phòng bệnh.

- Trẻ tự mặc được áo khoác theo đúng trình tự.

- Trẻ biết tự gài và kéo khóa áo.

- Trẻ tích cực, tự tin khi thực hiện.

- Hình thành thói quen tự phục vụ.

1.2. Chuẩn bị

- Áo khoác có khóa kéo, vừa cỡ mỗi trẻ.

- Không gian sạch sẽ, an toàn.

1.3. Hướng dẫn.

- Cô hỏi: Trời lạnh chúng mình cần làm gì để không bị ốm?
- Dẫn dắt vào hoạt động: “Hôm nay cô dạy các con tự mặc áo khoác nhé!
- Cô hướng dẫn các bước mặc áo khoác

+ Bước 1: Hai tay cầm cổ áo, đưa áo chạm vào ngực.

+ Bước 2: Vòng áo qua đầu, áo nằm gọn sau lưng.

     + Bước 3: Ôm trọn phần lưng áo. Nắm tay áo, lần lượt luồn tay vào tay áo khoác.

+ Bước 4: Hai tay cầm khóa áo, gài khóa vào, kéo khóa lên trên → Hoàn thành!
(Cô làm mẫu rõ ràng, khuyến khích trẻ nhắc lại từng bước)

- Trẻ thực hành

+ Trẻ tự thực hiện theo trình tự.

+ Cô quan sát, nhắc nhẹ: Cầm cổ áo – vòng qua đầu – luồn tay – kéo khóa
+ Hỗ trợ trẻ chậm hơn.

- Giáo dục:  Khi ra ngoài trời lạnh, các con nhớ tự mặc áo khoác nhé!
- Nhận xét nhanh, khen trẻ mặc đúng.

2.  Chơi theo ý thích
- Cô giới đồ chơi
- Cô cho trẻ theo ý thích
- Nhận xét, cho trẻ thu dọn đồ chơi
3. Vệ sinh – trả trẻ
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh

- Tổ chức trả trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
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- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Trò chuyện về:  Đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông

- Trò chuyện với trẻ về các các con vật thuộc nhóm bò sát gần gũi với trẻ: Con thằn lằn, ba ba, tắc kè,...
- Cho trẻ xem các tranh ảnh, băng hình về  chủ đề động vật.

- Nhắc trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Trẻ đến góc chơi theo ý thích. Điểm danh, kiểm tra vệ sinh trẻ.

- Thể dục sáng: 

+ Hô hấp: Hít vào thở ra

+ Tay vai: Đưa tay ra phía trước, ra sau.

+ Bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông 
+ Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau
+ Bật: Bật chụm tách chân

Tập kết hợp với bài hát “Hai con thằn lăn con”.
II. HOẠT ĐỘNG HỌC.

LINH VỰC PHAT TRIỂN NHẬN THỨC
Đề tài: Tách một nhóm có 3 đối tượng thành 2 nhóm
1. Mục đích - yêu cầu

1.1 Kiến thức:

- Trẻ biết tách 1 nhóm có 3 đối tượng thành 2 nhóm và đếm số lượng của từng nhóm sau khi tách và chọn thẻ số tương ứng với số lượng.

1.2. Kỹ năng:

- Luyện kỹ năng tách 1 nhóm số lượng thành 2 nhóm.

- Củng cố kỹ năng đếm đúng trên đối tượng.

1.3. Thái độ:

- Trẻ biết chú ý và có nề nếp khi thực hiện hoạt động.
- Rèn cho trẻ có khả năng ngồi trong thời gian quy dinh và tập trung chú ý đến hoạt động của cô. 

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
2. Chuẩn bị

2.1. Đồ dùng của cô:

- Mô hình con vật trong rừng có số lượng 3.

- 3 con tắc kè, 2 hình (tròn, tam giác), bảng
2.2. Đồ dùng của trẻ:

- 3 con tắc kè có 2 hình (tròn, tam giác). Bảng
3. Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:

- Các bạn hát cùng cô giáo bài “Đố bạn”

- Trò chuyện về bài hát gì? 

2. Nội dung:

* HĐ1: Ôn gộp trên đối tượng trong phạm vi 3.

- Các bạn cùng đến thăm khu rừng xem có những con vật gì nhé!

- Có những con gì?

- Có mấy con rùa mẹ, con rùa con? 

- Muốn có 3 con rùa trong chuồng chúng ta phải làm gì?
- Cô cho trẻ gộp số voi vào 1 chuồng, cho trẻ đếm và chọn thẻ tương ứng.
- Ở đây còn có con gì? có mấy con tắc kè màu xanh và tắc kè màu đỏ? Cho trẻ thực hiện tương tự như con rùa.
- Cô tặng quà cho các bạn.
* HĐ2: Dạy trẻ tách nhóm có 3 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ.
* Tách theo ý thích.

- Trong rổ các con có những gì?

- Các con hãy xếp những con rùa ra thành một hàng ngang (từ trái sang phải)

- Đếm cho cô có tất cả bao nhiêu con rùa, chọn thẻ tương ứng
- Các con tách 3 con rùa thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau theo suy nghĩ của con nào?

- Có những cách tách nào?

- Cô đi kiểm tra trẻ và sửa sai, động viên khen trẻ.

- Vậy có mấy cách tách nhóm có số lượng là 3 thành 2 nhóm nhỏ hơn?

=> Cô khái quát: có 1 cách tách:

+ Cách 1: Tách 1- 2 và ngược lại.

đếm cất vào rổ.

* Tách theo yêu cầu.

- Các bạn hãy xếp con tắc kè trong rổ ra bảng thành 1 hàng ngang giống cô nào. (Các bạn chú ý xếp từ trái qua phải nhé)

-  Cô xếp cho trẻ xếp cùng và đếm số con tắc kè. (tập thể, tổ, cá nhân), chọn thẻ số tương ứng
- Bây giờ các con hãy bắt 1 con tắc kè ra hình tròn, 2 con tắc kè còn lại sang hình vuông cùng cô nào.

- Chúng mình vừa thả mấy con tắc kè vào hình tròn?

- Hình tam giác cháu có mấy con tắc kè?

=> 3 con tắc kè ở bảng, cô thả 1 con sang hình tròn, 2 con sang hình vuông được gọi là tách. 

- Cô và các bạn vừa tách 3 con tắc kè thành mấy nhóm?

- Khi tách 3 con tắc kè thành 2 nhóm thì mỗi nhóm có mấy con tắc kè? (Tách 1-2)

- Bây giờ các con hãy giúp cô bắt những con tắc kè ở hình tròn và các bạn lại bắt tiếp con tắc kè ở hình tam giác cho vào bảng. Vậy bây giờ chúng mình đếm xem bảng có bao nhiêu con tắc kè?

=> Cô khái quát: Muốn tách 1 nhóm đối tượng có số lượng là 3 thành 2 nhóm thì có 1 cách tách đó là 1-2 
- Cho trẻ nhắc lại kết quả và đếm cất số con tắc kè vào rổ.

* HĐ 3: Luyện tập
- Trò chơi 1: Ai tìm đúng:

+ Cô cho trẻ chơi trên máy tính tách nhóm con vật có số lượng 3 thành 2 nhóm (con vật trong rừng)

+ Cô mời 2-3 trẻ lên tìm

+ Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả

- TC2: Bé khéo tay.

- Cho trẻ chơi tách 1 số nhóm đồ chơi có số lượng 3 thành 2 phần theo ý thích.

3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét động viên và khen trẻ. Cô cháu cùng thu dọn đồ dùng cất vào tủ.
	- Hát cùng cô giáo.

- Gọi tên và đếm.

- Trẻ làm theo yêu cầu
- Trẻ lấy đồ dung về chỗ ngồi

- Trẻ trả lời và làm theo ý hiểu

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ xếp và đếm

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- 1,2,3 tất cả là 3 con tắc kè
-  Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời 

- Trẻ lên chơi

- Trẻ lên chơi

- Trẻ thực hiện


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.

 1. HĐCMĐ: Thí nghiệm giấy màu chạy chốn
 1.1. Mục đích, yêu cầu.

- Trẻ biết quan sát hiện tượng giấy màu tản ra trên mặt nước.

- Trẻ bước đầu hiểu nước rửa bát làm giấy màu “chạy đi”.
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, chờ đợi.

- Phát triển kỹ năng trả lời câu hỏi đơn giản.

- Làm quen với thí nghiệm khoa học đơn giản.

- Trẻ hứng thú, tò mò khi tham gia thí nghiệm.

- Biết thực hiện theo hướng dẫn của cô, giữ an toàn.

- Khay/chậu nước sạch.

2. Chuẩn bị:

- Giấy màu vụn (xé nhỏ).

- Bông tăm.

- Nước rửa bát (đựng trong cốc nhỏ).

- Khăn lau tay. Đồ chơi
3.  Hướng dẫn
- Kiểm tra  sức khoẻ, giới thiệu nội dung buổi hoạt động
- Cô thực hiện thí nghiệm cho trẻ quan sát và nêu kết quả.
+ Bước 1: Cô rắc giấy màu vụn lên mặt nước trong khay. Cho trẻ quan sát giấy nổi yên trên mặt nước.

+ Bước 2: Cô nhúng bông tăm vào nước rửa bát.

+ Bước 3: Cô nhẹ nhàng đặt bông tăm vào giữa khay nước. Hiện tượng: Giấy màu chạy tản ra xung quanh khay, rời xa bông tăm.
- Vì sao giấy mầu lại tản ra xung quanh? 
- Cô giải thích: Nước rửa bát làm mặt nước thay đổi, nên giấy màu bị đẩy ra xa và chạy xung quanh. Vì thế chúng ta gọi là giấy màu chạy trốn.
- Cô GD: Nhắc trẻ không tự ý chạm vào nước rửa bát.

2. TCVĐ: Bánh xe quay
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cho trẻ chơi 3 – 4 lần.

3. Chơi tự do: Chơi với dồ chơi

IV. HOẠT ĐỘNG  TRẢI NGHIỆM
Sáng tạo làm con rùa từ hộp sữa chua
1. Mục đích:

- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của con rùa: có mai, đầu, chân, đuôi.

- Trẻ biết sử dụng các vật liệu quen thuộc để tạo hình con rùa:

+ Vỏ hộp sữa chua làm mai rùa
+ Thìa sữa chua làm đầu và chân rùa
+ Giấy màu làm đuôi rùa
+ Hình tròn nhỏ bằng giấy để trang trí mai rùa
+ Trẻ biết dùng băng dính hai mặt để gắn các chi tiết.

- Rèn kỹ năng:

+ Bóc và dán băng dính hai mặt đúng cách

+Sắp xếp các bộ phận của con rùa hợp lý
+ Phối hợp tay – mắt khi tạo hình

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.

- Biết giữ gìn đồ dùng, làm việc cẩn thận.

- Có ý thức tái chế đồ dùng đã qua sử dụng, bảo vệ môi trường.

2. Chuẩn bị:

- Mẫu con rùa hoàn chỉnh.

- Vỏ hộp sữa chua sạch, khô.Thìa sữa chua nhựa. Giấy màu (xanh, vàng, nâu…).

Các hình tròn nhỏ bằng giấy . Băng dính hai mặt.

Khăn lau tay, kéo,  nhạc nhẹ.

3. Hướng dẫn:

- Cô cho trẻ  vận động bài rì rà rì rà
+ Con rùa có những bộ phận gì?
Cô dẫn dắt: “Hôm nay cô và các con sẽ cùng làm con rùa thật đáng yêu từ vỏ hộp sữa chua và thìa nhựa nhé!”

-  Cô cho trẻ quan sát sản phẩm mẫu.
+ Mai rùa làm bằng gì? Đầu và chân rùa làm từ đâu? Trên mai rùa có gì để trang trí?
+ Con rùa được làm từ đồ dùng đã qua sử dụng và được gắn bằng băng dính hai mặt.
- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện 

+ Bước 1: Làm mai rùa: Các con đặt úp vỏ hộp sữa chua úp xuống bàn, đây là mai rùa.
+ Bước 2: Gắn đầu và chân rùa Chúng mình lấy băng dính hai mặt, bóc nhẹ lớp giấy ra.  Đặt ngửa hộp sữa chua, dán băng dính vào 4 góc của hộp sữa chua, sau đó lần lượt  thìa sữa chua lên làm chân rùa. Dán một thìa phía trước làm đầu rùa. 
+ Bước 3: Làm đuôi rùa: Các con lấy giấy màu, cắt hoặc xé một mảnh nhỏ làm đuôi. Dán đuôi rùa phía sau mai.
+ Bước 4: Trang trí mai rùa: Chúng mình dùng các hình tròn nhỏ bằng giấy dán lên mai rùa để trang trí. Con thích dán bao nhiêu hình cũng được.
➡️ Cô nhắc: Bóc băng dính nhẹ nhàng, dán đúng vị trí. Không cho băng dính vào miệng

- Trẻ tự làm con rùa.

+ Cô quan sát, động viên: Cô hỗ trợ trẻ còn lúng túng, khuyến khích trẻ sáng tạo.

- Nhận xét – Trưng bày sản phẩm 

+ Mời vài trẻ giới thiệu:

+ Cô nhận xét chung:

- Giáo dục: Tận dụng đồ cũ để làm đồ chơi giúp bảo vệ môi trường.
- Cô cùng trẻ dọn dẹp đồ dùng.
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU.
1. Biễu diễn văn nghệ cuối tuần

1.1. Mục đích- yêu cầu

- Trẻ biểu diễn các bài hát, bài thơ theo các hình thức khác nhau.

- Thể hiện bài hát, bài thơ nhịp nhàng.

- Hứng thú tham gia vào hoạt động.
1.2. Chuẩn bị
- Nhạc các bài hát (Thơ) theo chủ đề

- Sắc xô, phách mõ, đồ dùng âm nhạc.

1.3. Hướng dẫn.
- Cô giới thiệu chương trình nghệ thuật, các đội chơi.

- Cô cho trẻ biểu diễn bài hát, bài thơ theo các hình thức tổ nhóm, lớp, cá nhân.

- Nhận xét tuyên dương.

2.  Bình bé  ngoan

3. Vệ sinh – trả trẻ
- Tổ chức cho trẻ vệ sinh

- Tổ chức trả trẻ
